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CHUYÊN ĐỀ 1 

CÁC THÌ (TENSES) 

* PHẦN I: LÝ THUYẾT 

I.The  Simple Present tense: 

1) Form: 

a. Với động từ thường: 

- Câu khẳng định:  S + V(s/es) + O.    

- Câu phủ định:  S + do/does + not + V + O.   

- Câu hỏi:   Do/ does + S + V + O ?     

a. Với động từ TOBE: 

- Câu khẳng định:    S + am/is/are + O 

- Câu phủ định: S + am/is/are + not + O 

- Câu hỏi:   Am/is/are + S + O ? 

2) Cách dùng chính: Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả: 

2.1 Một thói quen, một hành động được lặp đi lặp lại thường xuyên. Trong câu thường có 

các trạng từ: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, every day/week/month … 

E.g:  Mary often gets up early in the morning. 

2.2 Một sự thật lúc nào cũng đúng, một chân lý. 

E.g:  The sun rises in the east and sets in the west. 

2.3 Một hành động trong tương lai đã được đưa vào chương trình,kế hoạch. 

E.g:  The last train leaves at 4.45. 

Lưu ý: ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là: O, S, X, CH, SH. 

II.The Present Continuous tense: 

1) Cách thành lập: 

- Câu khẳng định  S + am/is/are + V-ing. 

- Câu phủ định  S + am/is/are + not + V-ing . 

- Câu hỏi:  Am/Is/Are + S + V-ing … ? 

2) Cách dùng chính: Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả: 

2.1 Một hành động đang diễn ra ở hiện tại (trong lúc nói); sau câu mệnh lệnh, đề nghị. Trong 

câu thường có các trạng từ: now, right now, at the moment, at present, … 

E.g:  - What are you doing at the moment?   

->  I’m writing a letter. 

- Be quiet! My mother is sleeping.    
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->  Look! The bus is coming. 

2.2 Một hành động đã được lên kế hoạch thực hiện trong tương lai gần. 

E.g:  - What are you doing tonight? What are you going to do tonight? 

- I am going to the cinema with my father. 

2.3 Một hành động nhất thời không kéo dài lâu, thường dùng với today, this week, this 

month, these days, … 

E.g:  - What is your daughter doing these days? 

->  She is studying English at the foreign language center. 

3) Những động từ không được dùng ở thì HTTD: 

3.1 Động từ chỉ giác quan: hear, see, smell, taste 

3.2 Động từ chỉ tình cảm, cảm xúc: love, hate, like, feellike, fancy , dislike, detest, want, 

wish, need… 

3.3 Động từ chỉ trạng thái, sự liên hệ, sở hữu: look, seem, appear, have, own, belong to, 

need, … 

3.4 Động từ chỉ sinh hoạt trí tuệ: agree, understand, remember, know, … 

III. The Present Perfect tense: 

1) Cách thành lập: 

- Câu khẳng định  S + have/has+ V3/ed 

- Câu phủ định  S + have/has + not + V3/ed  

- Câu hỏi:   Have/Has + S + V3/ed … ? 

2) Cách dùng chính: Thì HTHT dùng để diễn tả: 

2.1 Một hành động xảy ra trong quá khứ không xác định rõ thời điểm. 

E.g:  Have you had breakfast? – No, I haven’t. 

2.2 Một hành động xảy ra trong quá khứ, còn kéo dài đến hiện tại. (Đi với since hoặc for) 

E.g:  My friend, Nam has lived in HCMC since 1998. 

2.3 Một hành động vừa mới xảy ra  ra hoặc xảy ra gần so với hiện tại (thường có: just, 

recently, lately…)  

E.g:  I have just finished my homework. 

2.4 Trong cấu trúc: 

Be + the first/second… time + S + have/has + V3/ed 

Be + the ss nhất + N + S + have/has + V3/ed 

E.g:  This is the first time I have been to Paris. 

She is the most honest person I have ever met. 
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3) Các trạng từ thường dùng với thì HTHT: just (vừa mới), recently/lately (gần đây), ever 

(đã từng), never (chưa bao giờ), yet (chưa), already (rồi), since (từ khi – mốc thời gian), for 

(khoảng), so far/until now/up to now/up to the present (cho đến bây giờ), several times, for 

the last ten years 

V. The Simple Past tense. 

1) Cách thành lập: 

- Câu khẳng định  S + V2/ed;    S + was/were 

- Câu phủ định  S + did + not + V;   S + was/were + not 

- Câu hỏi   Did + S + V … ?;   Was/Were + S … ? 

2) Cách dùng chính: Thì QKĐ dùng để diễn tả hành động đã xảy ra và hoàn tất trong quá 

khứ với thời gian được xác định rõ. Các trạng từ thường đi kèm: yesterday, ago, last 

week/month/year, in the past, in 1990, …    

E.g:  Uncle Ho passed away in 1969. 

VI- Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous): 

1) Cách thành lập: 

- Câu khẳng định  S + was/were + V-ing 

- Câu phủ định  S + was/were + not + V-ing  

- Câu hỏi: Was/Were + S + V-ing … ? 

2) Cách dùng chính: Thì QKTD dùng để diễn tả: 

2.1 Một hành động đang xảy ra vào một thời điểm xác định trong quá khứ. 

E.g:  - She was studying her lesson at 7 last night. 

- What were you doing from 3pm to 6pm yesterday? 

->  I was practising English at that time. 

2.2 Một hành động đang xảy ra  ở quá khứ (Were/Was + V-ing) thì có một hành động khác 

xen vào (V2/ed).  

           E.g:  - He was sleeping when I came. 

- While my mother was cooking dinner, the phone rang. 

2.3 Hai hành động diễn ra song song cùng lúc trong quá khứ. 

           E.g:  - While I was doing my homework, my brother was playing video 

games. 

IX.The Simple Future tense: 

1) Cách thành lập: 

- Câu khẳng định  S + will/shall + V 

- Câu phủ định  S + will/shall + not + V       
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- Câu hỏi:  Will/Shall + S + V … ? 

2) Cách dùng chính: Thì TLĐ dùng để diễn tả: 

2.1 Một hành động sẽ xảy ra trong tương lai:   

E.g: I will call you tomorrow. 

2.2 Một quyết định đưa ra vào lúc nói:    

E.g: It’s cold. I’ll shut the window. 

2.3 Một quyết tâm, lời hứa, đề nghị, yêu cầu: 

E.g:  I will lend you the money.   

- Will you marry me … ? 

2.4 Một tiên đoán, dự báo trong tương lai:   

E.g: People will travel to Mars one day. 

3) Dấu hiệu thường gặp:  tomorrow, tonight, next week/month/year, some day, in the 

future, … 

* LƯU Ý: Cách dùng của be going to + V: 

+ Diễn tả ý định (Được quyết định hoặc có trong kế hoạch từ trước) 

E.g:  I have saved some money. I am going to buy a new computer. 

+ Diễn tả một dự đoán có căn cứ 

E.g:  Look at those clouds. It’s going to rain.  

* PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG 

I. Choose the best answer among A, B, C, or D. 

1. When I last saw him, he _____ in London. 

 A. has lived B. is living  C. was living  D. has been living 

      2. We _______ Dorothy since last Saturday. 

  A. don’t see  B. haven’t seen C. didn’t see  D. hadn’t seen 

      3. The train ______ half an hour ago. 

  A. has been leaving B. left  C. has left  D. had left 

      4. Jack ______ the door. 

  A. has just painted B. paint  C. will  painted D. painting 

      5. My sister ________ for you since yesterday. 

  A. is looking B. was looking C. has been looking  D. looked 

      6. I ______ Texas State University now. 

  A. am attending B. attend  C. was attending D. attended 

      7. He has been selling motorbikes ________. 
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  A. ten years ago B. since ten years  C. for ten years ago D. for ten years  

      8. Christopher Columbus _______ American more than 500 years ago. 

  A. discovered     B. has discovered  

  C. had discovered   D. had been discovering 

      9. He fell down when he ______ towards the church. 

  A. run  B. runs  C. was running D. had run 

 10. John ______ a book when I saw him. 

  A. is reading B. read   C. was reading D. reading 

 

_____________________________________ 
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CHUYÊN ĐỀ 2 

CÂU ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL SENTENCES) 

* PHẦN I: LÝ THUYẾT 

1) Conditional sentences: Type 1: 

  a. Cách dùng: câu điều  kiện loại 1 còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại. Điều 

kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. 

  b. Form:  

       If + S + V (hiện tại đơn ) ,  S + Will (can,may) + V (nguyên mẫu) . 

       S + Will (can,may)  + V(nguyên mẫu)  +  If + S + V(hiện tại đơn). 

     Eg:  - If it is sunny, I will go fishing. 

            - If she gets up late, she will miss the bus. 

 *  Câu điều kiện mệnh lệnh 

If S + V1,  V2 

- Dạng câu điều kiện này dùng để nêu một yêu cầu, một mệnh lệnh mà người nói,  muốn 

người nghe thực hiện nếu điều kiện được nêu xảy ra.    

-  Dạng câu mệnh lệnh chỉ có thể dùng với câu điều kiện loại I. 

- Cuối câu ta đặt một dấu chấm than, biểu thị cho thức mệnh lệnh. 

- Khi dùng dạng câu này, mệnh đề điều kiện vẫn giữ nguyên, riêng mệnh đề chính sẽ 

được chuyển thành mệnh đề mệnh lệnh bằng cách sử dụng nguyên động từ và khuyết đi 

chủ ngữ. 

Eg:     If you meet him, tell him to write to me! 

Eg:      Don’t go outside the harbor if the wind is strong.  

2)  Conditional sentences : Type 2: 

a. Cách dùng: câu điều kiện loại 2 dùng để diễn tả một hành động không có thật ở hiện tại. 

b. Form : 

If + S + V(quá khứ đơn )  , S +Would (could , might ..) + V( nguyên mẫu). 

( S +Would( could , might) + V( nguyên mẫu ) + If +S +V (quá khứ đơn)) . 

c. Chú ý: Động từ trong mệnh đề điều kiện nếu là động từ tobe thì ta dùng were cho tất cả 

các chủ ngữ. 

 Eg:  If I were you, I would go abroard. 

       If I knew his address, I would give it to you. 

 

 

 



9 

 

* PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Exercise 1: Choose the word or phrase that best complete the sentence (A,B,C or D)  

1. If that hat costs much , I ……………a small one . 

 A . would have bought           B.will buy                   C.bought                D.would buy. 

2.  If it ................ ., We will stay at home. 

A. rain                                     B.rains                         C. raining                D.rained  

3.  If I spoke English , my job …………………a lot easier. 

A.was                                       B.were                         C.will be               D.would be  

4. If he …………….to London yesterday, he  would meet his old friend 

A. went                                    B. go                             C. had gone           D. went 

5.I will lend them some money If they …………….me . 

A.ask                                       B.will ask                  C.asked                   D.had asked  

6 .My dog will bark if it …………….any strange sound. 

A.hear                                     B.hears                      C.heard                     D.had heard. 

7.If I ………….enough money, I will buy a house. 

A.had                                      B had had                   C.will have               D.have  

8.If you …………..away , I will send for a policeman. 

A.not go                                 B.don’t go                 C.hadn’t gone             D.didn’t go  

 

__________________________________ 

  



10 

 

CHUYÊN ĐỀ 3 

CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE) 

 

* PHẦN I: LÝ THUYẾT 

1) Câu bị động là loại câu được sử dụng khi chúng ta muốn nhấn mạnh vào hành động 

trong câu, chủ thể thực hiện hành động hay tác nhân gây ra hành động dù là ai hay vật gì 

đó không quá quan trọng 

Điều kiện để có thể biến đổi một câu từ chủ động sang câu bị động là động từ trong câu chủ 

động phải là ngoại động từ (Transitive Verb). 

   2) Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động 

a. Quy tắc 

Để chuyển từ câu chủ động sang câu bị động, cần nắm chắc các bước chuyển sau: 

+ Bước 1: Xác định tân ngữ trong câu chủ động (tân ngữ đứng sau động từ chính của câu). 

+ Bước 2: Lấy tân ngữ của câu chủ động xuống làm chủ ngữ của câu bị động. 

+ Bước 3: Động từ ở câu bị động chia giống thì với động từ ở câu chủ động, theo công 

thức (BE + VP2). 

+ Bước 4: Đặt "by" trước chủ ngữ của câu chủ động rồi đặt chúng xuống cuối câu bị 

động hoặc trước trạng từ thời gian. 

Lưu ý: 

+ Nếu chủ ngữ trong câu chủ động là: people, everyone, someone, anyone, no one, ... 

thì được bỏ đi trong câu bị động. 

+ Nếu chủ ngữ trong câu chủ động là: I, you, we, they, he, she thì có thể bỏ đi trong câu 

bị động nếu ta không muốn đề cập tới chủ thể gây ra hành động. 

+ Nếu chủ ngữ của câu chủ động là người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng 

"by" nhưng gián tiếp gây ra hành động thì dùng "with". 

 Ví dụ: 

The bird was shot by the hunter. (Con chim bị bắn bởi người thợ săn.) 

The bird was shot with a gun. (Con chim bị bắn bởi một khẩu súng.) 

+ Các trạng từ chỉ cách thức thường được đặt trước động từ ở dạng phân từ hai (Vp2) 

trong câu bị động. 

Ví dụ: 

The town has been totally destroyed after the storm. 

(Thị trấn đã bị phá hủy hoàn toàn sau trận bão.) 

b. Bảng công thức các thì ở thể bị động. 
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TENSES ACTIVE VOICES 
PASSIVE 

VOICES 

 1. Present simple 

tense (hiện tại đơn) 

S + V(n/d)/ V(s/es) S + am/is/are + 

Vp2 

2. Past simple tense 

(quá khứ đơn) 

S + Ved/V (cột2) S + was/were + 

Vp2 

3. Present continuous tense 

(hiện tại tiếp diễn) 

S + am/is/are + V-ing S + am/is/are + 

being + Vp2 

4. Past continuous tense 

(quá khứ tiếp diễn) 

S + was/were + V-ing S + was/were + 

being + Vp2 

5. Present perfect tense 

(hiện tại hoàn thành) 

S + have/has + Vp2 S + have/has + 

been + Vp2 

6. Past perfect tense 

(quá khứ hoàn thành) 

S + had + Vp2 S+ had + been + 

Vp2 

7. Simple future tense 

(tương lai đơn) 

S + Will + V(bare) S + will + be + 

Vp2 

8. Near future tense 

(tương lai gần) 

S + am/is/are + going to 

+ V(bare) 

S + am/is/are + going to + 

be + Vp2 

9. Modal verbs 

(động từ khuyết thiếu) 

S +modal verbs + 

V(bare) 

S +modal verbs + 

be + Vp2 

     Ví dụ: 

- Tom has cleaned the door.  The door has been cleaned by Tom. 

(Trong câu này, "the door" là tân ngữ được đưa lên làm chủ ngữ của câu bị động, "has 

cleaned" là thì hiện tại hoàn thành nên khi chuyển về bị động được biến đổi thành "has been 

cleaned". Đặt by + Tom rồi đưa xuống cuối câu bị động.) 

- Mary will visit her grandmother tomorrow. 

 Mary's grandmother will be visited (by her) tomorrow. 

(Trong câu này, "her grandmother" là tân ngữ được đưa lên làm chủ ngữ của câu bị động, 

"will visit" là thì tương lai đơn nên khi chuyển về bị động được biến đổi thành "will be 

visited", “by + her" đặt trước "tomorrow" (trạng từ thời gian). 

 

* PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG 
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Exercise1: Choose the best answer to complete the sentences: 

1. My wedding ring  ………… of yellow and white gold. 

A. is made B. is making C. made D. maked 

2. If your brother ………………., he would come. 

A. invited B. was invited C. were inviting D. invite 

3. Mr. Wilson is …………… as Wilie to his friend. 

A. knowed B. knew C. known D. is known 

4. References …………. in the examination room. 

A. not are used B. is not used C. didn’t used         D. are not used 

5. Laura ………….. in Boston. 

A. are born B. were born C. was born D. born 

6. My mother is going …………… this house. 

A. sold B. to be sold C. to sold D. to sell 

7. There’s somebody behind us . I think we are ………………. 

A. being followed B. are followed C. follow D. following 

8. Have you …………….. by a dog? 

A. bite B. ever been bit C. ever been bitten    D. bit 

9. The room is being ………….. at the moment. 

A. was cleaned B. cleaned C. cleaning D. clean 

10. The road to our village …………. widened next year. 

A. is B. will C. can D. will be 

 

 

 

 

_____________________________________ 
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CHUYÊN ĐỀ 4 

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES) 

RELATIVE CLAUSES - REDUCED RELATIVE CLAUSES 

– REDUCED CLAUSES 

* LÝ THUYẾT 

A. RELATIVE CLAUSES  

-  Mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bởi các đại từ quan hệ (who, 

whom, whose, which, that) hay các trạng từ quan hệ như (where, when, why). Mệnh đề quan 

hệ đứng ngay đằng sau danh từ. Chức năng của nó giống như một tính từ do vậy nó còn được 

gọi là mệnh đề tính ngữ. 

  Eg: The man who lives next door is very friendly. 

Danh từ đứng trước 

(Antecedent) 

Chủ ngữ 

(Subject) 

Tân ngữ 

(Object) 

Sở hữu cách 

(Possesive Case) 

Người (person) Who/That Whom/That Whose 

Vật (Thing) Which/That Which/That Of which/ whose 

 

I. Đại từ quan hệ (Relative pronouns)  

1. WHO: thay thế cho người, làm chủ ngữ/ tân ngữ trong MĐQH.  

     Eg: - I need to meet the boy. The boy is my friend’s son.  

         → I need to meet the boy who is my friend’s son.  

       - The girl is John’s sister. You saw her at the concert. 

          => The girl who you saw at the concert is …  

2. WHOM: thay thế cho người, làm tân ngữ trong MĐQH.  

       Eg:- I know the girl. I spoke to this girl.  

        → I know the girl whom I spoke to.  

3. WHICH: - thay thế đồ vật, làm chủ ngữ /tân ngữ trong MĐQH.  

        Eg: - She works for a company. It makes cars  

         → She works for a company which makes cars.  

 The accident wasn’t very serious. Daniel saw it. 

 => The accident which Daniel saw …… 

 * Thay thế cho cả mệnh đề đứng trước nó – a connector 

     Eg: He passed his exam. This pleased his parents.  

  He passed his exam, which pleased his parents. (dùng dấu phẩy trước đại từ quan hệ)  
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4. THAT: thay thế cho WHO/ WHOM/ WHICH trong MĐQH hạn định (Mđ không có dấu 

phẩy)  

      Eg: - I need to meet the boy that/ who is my friend’s son.  

            - I know the girl that/ who/ whom I spoke to.  

            - She works for a company that/ which makes cars.  

*Notes:   

+ Những trường hợp thường dùng THAT:  

- Sau đại từ bất định: something, anyone, nobody,…hoặc sau “ all, much , none, little...” được 

dùng như đại từ. 

     Eg: I’ll tell you something that is very interesting. 

- Sau các tính từ so sánh hơn nhất, các từ chỉ thứ tự : only, first, last, second, next… 

     Eg: - This is the most beautiful dress that I’ve ever had. 

           - You are the only person that can help us. 

- Trong cấu trúc : It + be + … + that … (chính là …) 

   It is/was not until + time/clause + that……(mãi tới khi….thì…) 

     Eg: It is my friend that wrote this sentence. 

           It was not until 1990 that she became a member of the team. 

+ Những trường hợp không dùng THAT: 

     - Trong mệnh đề tính từ không hạn định. 

      Eg: Mr Brown, that we studied English with, is a very nice teacher. (sai) 

     - Sau giới từ.  

        Eg: The house in that I was born is for sale. (sai) 

+ Bắt buộc dùng THAT : 

- Sau cụm từ vừa chỉ người và vật, bắt buộc dùng “that”:  

     Eg: He told me the places and people that he had seen in London. 

  We can see the farmers and their cattle that are going to the field. 

- Trong cấu trúc : It be ………. that …………. (có thể dùng WHO khi chủ ngữ Hoặc tân ngữ 

đứng giữa “It be N / O that ….” chỉ người 

5. WHOSE (OF WHICH): thay thế cho các danh từ có tính từ sở hữu đi kèm (his-, her-, its-

,  their-).  

     Eg: - John found the cat. Its leg was broken.  

         → John found a cat whose leg/(the leg of which) was broken.  (Of which is informal) 

           - This is the student. I borrowed his book.  

         →This is the student whose book I borrowed.  
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*Các từ chỉ số lượng như (quantifiers): All of, None of, each of, most of, many of, neither 

of, the majority of …=> có thể dùng với WHICH / WHOM/ WHOSE trong mệnh đề quan hệ 

không xác định: 

      Eg: - Daisy has three brothers. All of them are teachers. 

         → Daisy has three brothers, all of whom are teachers. 

           - He asked me a lot of questions. I couldn’t answer most of them. 

         → He asked me a lot of questions, most of which I couldn’t answer 

            She has a teddy- bear. Both of its eyes are brown. 

         => She has a teddy-bear, both of whose eyes are brown. 

C. CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (Defining & Non-Defining relative clauses)  

1. Defining Relative Clauses:  

- Dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước chưa được xác định rõ, nếu bỏ đi thì mệnh 

đề chính sẽ không rõ nghĩa. (modify the antecedent which is unclear in meaning) 

     Eg: - I saw the girl. She helped us last week.  

         → I saw the girl who/that helped us last week.  

• LƯU Ý: Ta có thể bỏ đại từ quan hệ: WHO, WHOM, WHICH, THAT khi chúng làm 

tân ngữ trong MĐQH hạn định.  

2. Non-Defining Relative Clauses:  

- Dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước đã được xác định rõ (nó chỉ là phần giải thích 

thêm), nếu bỏ đi thì mệnh đề chính vẫn rõ nghĩa (modify the antecedent which is clear in 

meaning, so it’s just an extra information).  

- Mệnh đề này ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy (use commas to separate with 

main clause) .  

Ta dùng mệnh đề quan hệ không hạn định khi:  

+ Trước đại  từ quan hệ có: this/that/these/those/my/her/his/…+ N 

+ Từ trước đại từ quan hệ là tên riêng, danh từ riêng, vật duy nhất.  

     Eg: - My father is a doctor. He is fifty years old.  

         → My father, who is fifty years old, is a doctor.  

           - Mr. Brown is a very nice teacher. We studied English with him.  

         → Mr Brown, who we studied English with, is a very nice teacher.  

           - The sun made the traveler thirsty. It was hot at midday. 

         → The Sun, which was hot at midday, made the traveler thirsty.  

* LƯU Ý:  + KHÔNG được bỏ đại từ quan hệ trong MĐQH không hạn định. 

       + Không dùng THAT trong mệnh đề này. 

* PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Choose the best answer. 

1. Sunday is the day..........I go to Water Park with my kids. 
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A. when  B. where   C. why   D. which 

2. That was the reason..........he didn't marry her. 

A. when  B. where   C. why   D. which 

3. An architect is someone..........deigns buildings. 

A. who  B. whom   C. which   D. whose 

4. The boy to..........I lent my money is poor. 

A. who  B. whom   C. which   D. that 

5. The land and the people..........I have met are nice. 

A. who   B. whom   C. which  D. that 

6. I can answer the question ..........you say is very difficult. 

A. which  B. who    C. whom  D. whose 

7. This is the place..........the battle took place ten years ago. 

A. which  B. in where   C. where  D. from where 

8. This is the last time..........I speak to you. 

A. when  B. whose   C. that   D. where 

 

 

__________________________ 
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CHUYÊN ĐỀ 5 

CÂU SO SÁNH (COMPARISON) 

I. PHẦN I: LÝ THUYẾT 

Adj : - long adj / short adj  

Adv : - long adv / short adv  

Note: 

- Nếu dùng động từ To be hoặc V nối thì trong câu sẽ dùng so sánh với tính từ, còn nếu 

dùng V thường thì trong câu sẽ dùng so sánh với trạng từ. 

- Nếu động từ trước và sau “than/as” giống nhau thì động từ sau “than/as” ta có thể thay 

thế bằng trợ động từ, hoặc ta có thể bỏ động từ sau “than/as”  

           I earn less than he does. (less than he earns). 

          I swim better than he does/better than him.  

- Trong văn nói hoặc tiếng anh không trang trọng có thể bỏ động từ sau “than/as”, và có 

thể dùng đại từ tân ngữ 

         He has more time than I have. 

         He has more time than I. 

         He has more time than me. 

- So sánh ngang bằng và so sánh hơn chỉ dùng khi so sánh giữa 2 người hoặc 2 vật, còn 

khi so sánh từ 3 người hoặc 3 vật trở lên ta dùng so sánh hơn nhất. 

A. So sánh ngang bằng (Equal Comparison) 

     1. S + “be/Vnối” + as + adj + as + N ( Pronoun) + (Verb)  

         Ex.  - Peter is as tall as his father. 

- Mary  is as beautiful as her friend. 

     2. S + V thường + as + adv + as + N (Pronoun) + (Verb) 

        Ex.        -  Jane sings as well as his sister. 

Note: 

- Sau “as” thứ hai nhất thiết phải là đại từ nhân xưng chủ ngữ (được dùng tân ngữ nhưng 

chủ yếu trong văn nói.) 

- Nếu là câu phủ định (so sánh không bằng), “as” thứ nhất có thể thay bằng “so” 

            Ex:  His work is not so difficult as mine 

- Danh từ cũng có thể dùng so sánh trong trường hợp này nhưng đảm bảo danh từ đó phải 

có tính từ tương ứng. 

Chú ý các tính từ sau và các danh từ tương ứng của chúng. 
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Adj      N 

- heavy, light  →   weight 

- wide, narrow  →   width 

- deep, shallow  →   depth 

- long, short  →   length 

- big, small  →   size 

- old   →   age 

- Danh từ cũng được dùng để so sánh, nhưng trước khi so sánh thì cần xác định danh từ 

đó là đếm được hay là không đếm được và sử dụng công thức so sánh sau: 

N đếm được : Ex : book , pen, table ....... 

N không đếm được : money. water, salt ...... 

S + V + as 

noun/pronoun 
+ 

many/ few 
+ 

N đếm được số nhiều 
+ as +.......... 

much/little   N không đếm được 

   Ex: David earns as much money as his wife 

     *    Ý “bằng nhau, như nhau” có thể được diễn đạt cách khác: 

 

S+ V + the same +   (N) + as + N (pronoun). 

       Ex. - My house is as high as his. 

  → My house is the same height as his. 

            -Tom is as old as Mary. 

  → Tom and Mary are the same age. 

 Note :  

- Đối nghĩa của   the same .....as   là   difference  ............ from  

Ex : My teacher is different from yours. 

-   Chúng ta dùng “ the same as” chứ không dùng “ the same like” 

B. So sánh hơn. ( Comparative) 

1. So sánh hơn ( Comparative) 

S + be/ V 
short Adj +er 

more + long Adj 
+ than + N (  pronoun) 

    Ex.  - Today is hotter than yesterday. 

   -This chair is more comfortable than the other. 
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S +  V 
short Adj +er 

more + long Adv 
+ than + N (pronoun) 

 

 Ex.     - He speaks English better than me. 

  - My father sings more beautifully than my brother. 

     * Để nhấn mạnh so sánh, có thể thêm much/far trước  so sánh, công thức: 

               S + V + far/much + Adj/Adv +er + than + noun/pronoun 

               S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun 

         Ex :     - Harry’s watch is far more expensive than mine 

               - He speaks English much more rapidly than he does Spanish. 

Note:  

- Adj ngắn 1 âm tiết + er/ est :  

      Ex.   Thick → thicker / thickest , cold → colder/ coldest …. 

+ Với những tính từ 1 âm tiết có câu tạo: phụ âm + nguyên âm + phụ âm thì ta gấp đôi 

phụ âm cuối rồi thêm er/ est :  

 Ex. Hot → hotter/ hottest , big → bigger// biggest  

+ Với những tính từ tận cùng là nguyên âm + y ta giữ nguyên và thêm  er / est  

Ex:  gay   → gayer / gayest  

       gray   →  grayer  / grayset    

+ Với những tính từ 2 âm tiết có tận  cùng là đuôi: –y, -er, -ow ,-le: thì ta thêm đuôi er / 

est :  

Ex.   dirty        →      Dirtier 

simple     →     simpler  

clever      →     cleverer 

narrow     →   narrower 

+ Với những tính từ tận cùng là phụ âm + y , ta đổi  y = i + er /est  

 Ex: happy    →  happier  

         easy       → easier  

+ Còn lại những tính từ 2 âm tiết khác ta thêm more đằng trước tính từ. 

- Với những tính từ 3 âm tiết trở lên ta  thêm more đằng trước: 

Ex.   beautiful → more beautiful                          

        intelligent →   more intelligent  

        interesting→     more interesting 
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C. So sánh nhất ( Superlative ) 

So sánh nhất bắt buộc phải có từ 3 đối tượng trở lên. ( thường là  N tập hợp ) 

S +  V + the + 
short adj/ adv +est 

most + long adj/ adv                 
+ ( N ) + ( in/ of ) + N 

 

     Ex : Lan is the most beautiful in my class  

Note: 

- Dùng in với danh từ số ít. Dùng of với danh từ số nhiều 

           Ex.This dress is the most beautiful of the dresses. 

- Các quy tắc khác cũng giống như dạng so sánh hơn.  

      Ex. Hottest, biggest 

      Ex.  John is the tallest boy in my class. 

- Các trường hợp adj/ adv biến đổi đặc biệt. 

          +Một số adj cũng đồng thời là adv: 

  Early, hard, fast, long         

- Nếu dùng mệnh đề quan hệ thường ta dùng với thì hoàn thành 

       Ex. 

          It/This is the best beer (that) I have ever drunk.  

It/This was the worst film (that) he had ever seen.  

He is the kindest man (that) I have ever met.  

 It was the most worrying day (that) he had ever spent.  

 

II. PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG 

I. Choose the best answer A, B, C, or D to complete each sentence. 

1. Ms. Jones isn’t as nice …….. Ms. Smith. 

A. as  B. for   C. like   D. to 

2. The rooms in Graduate Towers are……….. Patterson Hall. 

A. larger than     B. larger than that of 

C. larger than those in    D. larger than in 

3. Although she is very popular, she is not……her sister. 

A. pretty as     B. as pretty   

C. prettier than    D. most pretty than 

4. Tuition at an American university runs……..Six thousand dollars a semester. 
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A. so high as     B. as high to   

C. as high as     D. as high than 

5. Everyone looks much………. today than they did yesterday. 

A. happy  B. happily  C. more happily D. happier 

6. Mr. Brown receives a …….. salary than anyone else in the company. 

A. big   B. more bigger C. bigger  D. the bigger 

7. The Boeing 747 is twice…….. the Boeing 707. 

A. bigger than    B. as bigger as  

C. as big as     D. more bigger than 

8. “Do you know that beautiful lady over there?” “ Yes, that’s Wanida. She’s…………. 

in her group.” 

A. more beautiful than any girl  B. more beautiful than any other girl 

C. so beautiful as other girl   D. beautiful more than another girl 

9. My young brother grew very quickly and soon he was……..my mother. 

A. more big than    B. so big than  

C. as big as     D. too big than 

10. He is not…….  tall as his father. 

A. the   B. as   C. than  D. more 

 

__________________________ 
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CHUYÊN ĐỀ 6 

KỸ NĂNG ĐỌC (READING SKILL) 

Exercise 1: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer 

sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 5. 

The flying doctor 

 John Flynn was born in Australia in 1880. His father was a school teacher. John studied 

hard and in 1911 he left the city of Melbourne and went to work in South Australia for the 

Presbyterian Church. The church wanted to help the sheep farmers who lived in the outback 

– the countryside area many kilometers from towns and cities. They built a number of small 

hospitals and found nurses to work in them. But at that time there were only two doctors in all 

of South Australia. 

 One story Flynn often told was of Jimmy Darcy. One day Jimmy had an accident on 

his farm, so friends took him to see F.W. Tuckett, who worked at the post office at Halls 

Creek. It was a journey of 22 kilometers. Tuckett was the only person in the area who knew 

anything about medicine. He tried to help but Jimmy was too ill. Tuckett finally talked by 

radio to a doctor in Perth, a city 1,500 kilometers away. The doctor took ten days to arrive. He 

travelled by car, by horse and on foot and when he arrived, he found that Jimmy was already 

dead. 

 Flynn saw that planes could really help people in the outback. He wrote about his idea 

for a “Flying doctor” in 1917 but it wasn’t until 1928 that one actually took off. By the 1930s 

there was a Flying Doctor plane in every part of Australia. 

1. What was the job of John Flynn’s father? 

A. a sheep farmer B. a school teacher  C. a doctor  D. a pilot   

2. What was the problem in South Australia at that time? 

A. There were not enough doctors.    

B. The Church didn’t want to help the farmers. 

C. Sheep farmers lived in the cities.    

D. The hospitals were too big. 

3. Where did Jimmy Darcy have an accident? 

A. at the post office  

B. at Halls Creek   

C. in the cities   

D. on his farm  

4. Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage? 

A. Jimmy already died when the doctor arrived.  

B. Tuckett talked by radio to a doctor in Perth. 

C. The doctor travelled by plane to see Jimmy.   

D. Flynn wrote about a “Flying doctor” in 1917. 

5. When did the first Flying Doctor plane take off in Australia? 

A. in 1911     B. in 1917    

C. in 1928     D. in 1930 

Exercise 2: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer 

sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1  to 5. 
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 Rebecca Stevens was the first woman to climb Mount Everest. Before she went up the 

highest mountain in the world, she was a journalist and lived in a small flat in south London. 

 In 1993 Rebecca left her job and her family and traveled to Asia with some climbers. 

She found that life on Everest is hard. “You must carry everything on your back” she 

explained, “so you can only take things that you will need. You can’t wash on the mountain 

and in the end I didn’t even take a toothbrush. I am usually a clean person but there is no 

water, only snow. Water is very heavy so you only take enough to drink”. 

 When Rebecca reached the top of Mount Everest on May 17th 1993, it was the best 

moment of her life. Suddenly she became famous. Now she has written a book about the trip 

and people often ask her to talk about it. She has a new job too, on a science program on TV.  

 Rebecca is well-known today and she has more money, but she still lives in the little 

flat in south London among her pictures and books about mountains. 

1. What did Rebecca do before she went up Mount Everest? 

A. She was a teacher                                               B. She was a journalist      

C. She was a farmer                                                D. She was a climber 

2.  Who did she travel to Asia with? 

A. some friends                                                 B. some climbers       

C. some drivers                                                        D. some journalists 

3.  When did she reach Mount Everest? 

A. on May 17th  1993                                               B. on May 17 th 1992      

C. on May 17 th 1994                                                D. On May 17th 1894 

4.  What is her book about? 

A. about her life         B. about her family   

C. about her trip to Mount Everest                           D. about the climbers 

5.  What does the word “it” refer to? 

A. a new job          B. a science program        

C. the trip            D. a mountain 
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SIGNS AND NOTICES 

 Exercise 3 

Question 1-5: Decide which image (A to H) matches what is said in the statements 
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Exercise 4 

Question 1  - 5  : Decide which image (A to H) matches what is said in the statements 
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Exercise 5 

Question 1 – 5  : Decide which image (A to H) matches what is said in the 

statements 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
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CHUYÊN ĐỀ 7 

TỪ VỰNG (VOCABULARY)  

Mark the letter A, B, C or D, Which indicate the correct answer to each of the 

following questions. 

_____________________________________ 

 

 

 

1. How many teachers are there in your _________? 

A. factory B. hospital   C. school D. farm 

2. Which word best describes very cold weather? 

A. cool B. freezing C. chilly D. warm 

3. This is my mother, she works in a hospital, she is a ____________. 

A. doctor        B. teacher C. worker   D. farmer 

4. I need a drink. I'm _______. 

A. hungry B. thirsty C. thirty D. dirty 

5. Which is the last month of a year ? 

 A. January B. June    C. October D. December  

6. Her _______ is long and brown. 

A. eye B. hair C. mouth D. head 

7. She always uses _______ to listen to music on the bus 

A.  earphones B. TV C. shelves D. notebook 

8. If it's hot with a lot of moisture in the air, we can say it's _______ 

A. rainy    B. boiling C. humid D. snowy 

9. On the weekend, I like _________ at the movies theater. 

A. dancing B. cooking      C . sleeping D. watching 

movies 

10.  Did you _______ your ticket to New York yesterday? 

A. fly    B. book      

C. sail D. go  
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CHUYÊN ĐỀ 8 

GIỚI TỪ - PREPOSITIONS 

* PHẦN I: LÝ THUYẾT 

I. Định nghĩa giới từ 

Giới từ là từ hay cụm từ thường được dùng với danh từ, tính từ, đại từ để chỉ mối liên 

hệ giữa các từ này với các thành phần khác trong câu. 

II. Vị trí của giới từ 

Giới từ có vị trí đứng riêng của mình trong câu, sau đây là vị trí của một số giới từ cơ 

bản trong tiếng Anh: 

1. Trước danh từ 

Ví dụ: 

+ at the cinema: ở rạp chiếu phim 

+ in 2000: vào năm 2000 

2. Sau động từ 

Có thể liền sau động từ, có thể bị một từ khác xen giữa động từ và giới từ. 

Ví dụ: 

+ I arrived at the airport on time. (Tôi đến sân bay đúng giờ.) 

+ Please turn the radio down! (Làm ơn vặn nhỏ đài chút!) 

3. Sau tính từ 

Ví dụ: 

+ Viet Nam is rich in natural resources. (Việt Nam giàu tài nguyên thiên nhiên.) 

+ He is very friendly with me. (Anh ấy rất thân thiện với tôi.) 

III. Các loại giới từ 

1. Giới từ chỉ thời gian 

Giới từ Cách sử dụng Ví dụ 

ON - Thứ trong tuần  + We have English lessons on Monday and 

Friday. 

 - Ngày trong tháng/năm  + I was born on May 5th 1987. 

 - Trong một số cụm từ:   

 + on holiday: đi nghỉ  + She went on holiday with her family. 

 + on vacation: Vào kì 

nghỉ 

 + He doesn’t have anything to do because 

he has been on vacation. 

 + on business: đi công 

tác 

 + The manager and the secretary are on 

business. 

 + on duty: đang làm 

nhiệm vụ 

 + I'm sorry but I am on duty, so I can't join 

you. 

 + on an excursion: trong 

một chuyên du ngoạn 

 + Last week, my class was on an 

excursion to Halong Bay. 

 + on purpose: có chủ 

định 

 + I think they did it on purpose. 

 + on time: đúng giờ  + He is always on time. You can rely on 

him 

 ….   

IN - Tháng/năm/mùa + In March/In 2017/In summer 

 - Buổi trong ngày + In the morning/afternoon/evening 
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 - Trong một số cụm từ:  

 + in the future: trong tương 

lai 

+ I wish to be a doctor in the future. 

 + in the past: trong quá khứ + My village was very poor in the past. 

 + in (good) time for: kịp giờ + Luckily, we are in good time for the 

meeting. 

 + in eood/bad mood: tâm 

trạng 

tốt/tệ 

+ Today, I'm in bad mood. I don't want to 

do 

anything. 

 + in the end: cuối cùng 

+ in the beginning: lúc đầu 

+ In the end, we get married though we 

hated each other in the beginning. 

AT - Trước các ngày lễ + at Christmas: vào giáng sinh 

 - Cho cuối tuần + at weekend 

 - Trước giờ + at 7 o'clock 

 - Cho một mốc thòi gian 

nhất định: 

 

 + at night: vào ban đêm  

 + at noon: vào buổi trưa + It's cooler at night and hotter at noon. 

 + at lunch time: vào giờ ăn 

trưa 

+ I often read newspapers at lunch time. 

 + at midday: vào giữa ngày 

+ at the moment/ at present: 

bây giờ 

+ At midday everyone would go down to 

Reg’s Café. 

+ I am busy at the moment. 

 + at times: thỉnh thoảng + At times, we go out for lunch. 

 + at dawn: khi bình minh + Mv parents work hard from at dawn to 

dusk. 

 + at dusk: khi hoàng hôn  

 + at the same time: cùng lúc + The phone rang at the same time you 

knocked the door. 

SINCE Từ khoảng thời gian nhất 

định 

trong quá khứ đến hiện tại 

I have lived here since 1997. 

FOR Một khoảng thời gian nhất 

định 

tính từ quá khứ đến hiện tại 

She has been waiting for you for 3 hours. 

BEFORE Trước khoảng thời gian I got up before 6am. 

AFTER sau khoảng thời gian Don't come back home after 10pm. 

FROM.. TO Từ... đến I worked for the company from 2000 to 

2007. 

Till/ 

untill 

Đến, cho đến I will wait here until you come back. 
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By Vào, tính tới • By last month, they reference books. 

had published more 

t

h

a

n 

3

0 

BETWEEN.. 

AND 

Giữa... và He promised to turn up between 8 am and 

10 am. 

DURING Trong suốt During the lesson, all of us kept silent. 

2. Giới từ chỉ vị trí 

Giới từ Cách sử dụng Ví dụ 

IN - Dùng trong một khu vực, 

khoảng không (mang nghĩa là 

trong) 

- Dùng truớc cách địa danh 

như thị trấn, thành phố, quốc 

gia 

- Dùng truớc các danh từ 

chỉ phương huớng 

- Dùng trong một số cụm từ 

+ in the bedroom: trong phòng ngủ 

+ in hospital: trong bệnh viện 

+ in the rain: trong cơn mưa 

+ in a town 

+ in Hanoi 

+ in Vietnam 

+ in the west/east/north/south... 

+ in the middle of: ở giữa 

+ in front of: ở trước 

+ in the back of: ở phía sau 

AT - Dùng trước các địa điểm 

cụ thể (ở/tại) 

- Dùng trong một số cụm từ: 

+ at the airport, at the part, at the cinema, at 

the station, at the bus stop, at the meeting, at 

home... 

+ at the end of: cuối của 

+ at the beginning of: đầu của 

+ at the top of: đỉnh của 

+ at the bottom of: đáy của 

+ at the age of: ở độ tuổi 

+ at the center of: giữa của 

ON - Chỉ vị trí trên một bề mặt 

(trên/ở 

trên) 

- Chỉ vị trí trên các tầng nhà 

- Dùng trong một số cụm từ: 

+ on the table 

+ on the wall 

+ on the beach 

+ on the second floor 

+ on the left/right (of): bên trái/phải (của) 

BY/NE

XT 

TO/BESI

DE 

Dùng với nghĩa là gần/bên 

cạnh 

My house is next to/beside/by a school. 

UNDER Dùng với nghĩa là bên dưới The children are playing under the trees. 

BELO

W 

Thấp hơn cái khác nhưng cao 

hơn mặt đất 

The fish are below the surface. 
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OVER Dùng với nghĩa: 

- bị bao phủ bởi cái khác 

- nhiều hơn 

put a jacket over 

your shirt over 16 

years of age 

ABOVE - Dùng với ý nghĩa: vị trí cao 

hơn một cái gì đó 

a path above the lake 

AMON

G 

- Dùng với nghĩa là: ở giữa 

(hơn 2 người/ 2 vật) 

She is among the crowd of fans. 

 

 

BÀI TẬP ÁP DỤNG 

B. Choose the correct prepositions. 

 

1. My brother lives ________ Liverpool city 

2. My father works ________ a shoes company. 

3. He made these products _______ hands. 

4. There are some pictures _______ the wall. 

5. Linda never goes out _______ midnight. 

6. “Who do you live ________?”      -   “I live _______ my aunt. 

7. We usually get up ______ 6  o’c lock in the morning. 

8. She went to the presentation  _______ Tuesday. 

9. I don’t remember my first day ________ school. 

10.  How do you go to work  ?”  - “I go to work  _____ plane” 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

A. in B. on     C . at  D. by 

A. with B. on    C . for  D. by 

A. in B. on     C . at  D. by 

A. with B. on     C . at  D. by 

A. in B. on     C . at  D. of 

A. in/in B. on/of     C . with/with D. by/ with 

A. in B. on     C . at  D. of 

A. with B. on     C . at  D. for 

A. at B. on     C . of  D. with 

A. in B. by     C . at  D. of 
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CHUYÊN ĐỀ 9 

CHỨC NĂNG GIAO TIẾP (COMMUNICATION SKILL) 

1. What’s the date today? 

A.  It's Sunday.                            C. I'm on holiday. 

B. It's the fifth of November D. It’s july 

      2.  John’s broken this plate 

A.  That’s very good..                            C. It doesn’t matter. 

B.  Here you are. D. It’s a plate 

   3. How tall is your sister ? 

A.  She’s a nurse                        C. She’s 1 meter 52 centimeters 

B.  She’s twenty years old D. She’s good sister 

4. Is this your watch? 

A.  I think it’s Dave’s                       C. It’s three o’clock. 

B.  It’s a good watch D. I’m sorry I’m late. 

5. How does your sister look like? 

A.  She’s a nurse                        C. She is tall and thin 

B.  She likes cooking D. She’s good sister 

6. How much is your new shirt? 

A.  It’s a new shirt C. It’s a red shirt 

B.  It’s  very cheap D. it’s a good shirt 

7. When is the match? 

A.  Not at all                        C. It’s a good idea! 

B.  Next Sunday D. Yes, please 

8. Can you speak English? 

A.  Yes, you can                        C. Yes, I do 

B.  Yes, I am D. Yes, of course 

 

 

____________________________________________ 

 

     

SAMPLE:                              PRACTICE TEST  

 

I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet which indicate the correct 

answer to each of the following questions. 

1. - “What does your father do?”  - “He’s a ________” 

A. teach           B. teaching    C. teacher  D. teaches 

2. -  It’s very cold outside, you should wear warm ________ before going out. 

A. a ring               B. clothers                  C. glasses               D. a seat belt 

3.  - “...........................” “Yes. Do you have any shirts?” 
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A. Could you do me a favour?   B. Oh, dear. What a nice shirt! 

C.  May I help you?     D. White, please. 

4. There’s somebody behind us. I think we are _____________ 

           A. being followed        B.  followed               C. follow           D. following 

5. “ ___________________________?”   “I have a terrible headache” 

A. What are the problem to you?                           B. What’s matter with you? 

C. What happens to you?                                       D. What causes you? 

6. Why does she always wear clothes _____________ are too small for her? 

            A. which                  B. who                        C. whose                         D. where 

7. Invented in the 1980s’ threshing machines enabled farmer to process grain much 

 _________  than they could by hand. 

A. fast                            B. more faster              C. faster                 D. most faster 

8. This is the ___________ dress that I have in this shop. 

A. expensive than         B.  most expensive     

           C. more expensive             D. the expensive 

9.  If it rains, I ______  shopping this afternoon. 

           A. won’t   go              B. not go                C. didn’t go                  D. don’t go 

10. If we study hard, we ________ the exam. 

A. pass              B. pass       C.  would pass              D. will pass 

11.  “Good bye, _________________.” 

 A. see you soon          B. thank you    C. meeting you      D. congratulation   

12. Could you show me the way to the nearest bank? 

  A. Nice to meet you               B. Go straight ahead then turn left          

       C. You’re welcome         D. thank you              

13. What is the matter with you? 

A. I’ve got a headache             B.  I am having dinner              

C. I am watching TV                           D.  I am cooking 

14. – “ Thank you very much for your lovely present ” – “ ____________” 

A. I don’t care                                    B. you’re welcome       

C. thank you                                           D. No, thanks 

15. I was born __________ 1981 

A. in                           B. on                 C. at                  D. for 

16. – “What time do you usually get up?”    - “ I usually get up _________ 6.” 

A. of                           B. on                 C. for                  D. at 

17.  – “What ________ you ________ last night?”    - “ I watched TV.” 

A. do/do                     B. did/do                 C. are/ do               D. does/do 

18. -“How often _____ she _____ to work by bus?”      - “ Twice a week” 
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A. do/go                      B. did/go                C. does/go                 D. is/go 

19.   Lan _________ dinner when she saw the rat. 

A. is cooking               B. are cooking       C. were cooking       D. was cooking 

20. They _________ all their work since 8 o’ clock in the morning. 

A. do                          B. did                C. have done                D. has done 

 

II. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer 

sheet which indicate the correct answer to each of the questions from 26  to 30. 

Ted Robinson has been worried all the week. Last Tuesday he received a letter from 

the local police. In the letter he was asked to call at the station. Ted wondered why he was 

wanted by the police, but he went to the station yesterday, and now he is not worried any 

more. At the station he was told by a smiling police-man that his bicycle had been found. 

Five years ago, the policeman told him, the bicycle was picked up in a small village four 

hundred miles away. It’s now being sent to his home by train. Ted was most surprised 

when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be 

found. It was stolen twenty years ago when Ted was a boy of fifteen. 

 

21. Ted was worried because_________. 

A. he received a letter from the local police        

B. he went to the police station yesterday  

C. the police would catch him       

D. he didn’t know why the police wanted him 

22. The police who talked to Ted was_________. 

A. pleasant     B. worried   

C. surprised     D. small 

23. Why was Ted very surprised when he heard the news? 

       A. Because his bicycle was stolen 20 years ago. 

       B. Because his bicycle was found when he was a boy of fifteen. 

       C. Because he thought he would never find the bicycle. 

       D. Because the bicycle was sent to him by train. 

24. When was Ted’s bicycle found? 

       A. Last Tuesday    B. Five years ago   

C. Twenty years ago               D. Yesterday  

25. Which of the following statements is NOT true? 

       A. The police asked Ted to go to their station.  

B. The policeman told Ted the good news  5 days ago. 

       C. Ted is no longer anxious now.    

D. Ted is 35 years old now. 
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I, Look at the text in each question, what does it say?  Mark the correct letter in 

your answer sheet. 

26. You must use the stairs 

 

 

 

 

 

        27. You can’t go to class 

 

 

 

        28. you should drive carefully 

 

 

 

       29. you musn’t take your suicase 

 

30. You must pay in cash 
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KEYS 
CHUYÊN ĐỀ 1 

CÁC THÌ (TENSES) 

1.C 2.C 3.B 4.A 5.C 6.A 7.D 8.A 9.C 10C 

 

CHUYÊN ĐỀ 2 

CÂU ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL SENTENCES) 

1.B 2.B 3.D 4.A 5.A 6.B 7.D 8.B 

 

CHUYÊN ĐỀ 3 

CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE) 

1.A 2.B 3.C 4.D 5.C 6.D 7.A 8.C 9.B 10.D 

 

CHUYÊN ĐỀ 4 

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES) 

1.A 2.C 3.A 4.B 5.D 6.A 7.C 8.A 

 

CHUYÊN ĐỀ 5 

CÂU SO SÁNH (COMPARISON) 

1.A 2.C 3.C 4.C 5.D 6.C 7.C 8.B 9.C 10.B 

 

CHUYÊN ĐỀ 6 

KỸ NĂNG ĐỌC (READING SKILL) 

Exercise 1  

1.B 2.A 3.D 4.A 5.C 

Exercise 2 

1.B 2.B 3.A 4.C 5.C 

 

Exercise 3 

1.F 2.A 3.G 4.C 5.B 

Exercise 4 

1. H 2. G 3. E 4.F 5.D 

Exercise 5 

1.F 2.A 3.G 4.C 5.D 
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CHUYÊN ĐỀ 7 

TỪ VỰNG ( VOCABULARY)  

1C 2B 3A 4B 5D 6B 7A 8C 9D 10B 

 

CHUYÊN ĐỀ 8 

GIỚI TỪ - PREPOSITIONS 

1B 2B 3D 4D 5C 6A 7C 8A 9B 10C 

 

CHUYÊN ĐỀ 9 

CHỨC NĂNG GIAO TIẾP (COMMUNICATION SKILL) 

1B 2C 3C 4A 5C 6B 7B 8D 

 

SAMPLE:                              PRACTICE TEST  

 

1C 2B 3C 4A 5B 6A 7C 8B 9A 10D 

11A 12B 13A 14B 15A 16D 17B 18C  19D 20C 

21A 22A 23C 24B 25B 26H 27E 28A 29G 30D 

 


